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Câu 1: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.


    

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.


C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.    

D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 2: Máy biến áp là thiết bị


A. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều


B. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều


C. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều


D. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều

Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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. Tần số góc của dao động là
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Câu 4: Dòng điện có chiều quy ước là chiều chuyển động của


A. hạt proton             B. hạt electron
C. điện tích dương    D. hạt điện tích âm

Câu 5: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?


A. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.


C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.


D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Câu 6:Mối quan hệ giữa cường độ cực đại 
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 và cường độ hiệu dụng 
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 trong mạch điện xoay chiều là
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Câu 7. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với chu kì T, vật dao động có khối lượng m. Độ cứng k của lò xo bằng
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Câu 8. Một ánh sáng đơn sắc đi từ nước ra không khí thì:

A. Cả tần số và bước sóng không thay đổi.

B. Tần số tăng, bước sóng giảm.

C. Tần số không thay đổi, bước sóng tăng.

D. Tần số không thay đổi, bước sóng giảm.
Câu 9. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với


A. Đồ thị dao động âm
B. Mức cường độ âm


C. Tần số âm
D. Cường độ âm

Câu 10. Điện tích 
[image: image16.wmf]q

 của một bản tụ và cường độ dòng điện 
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 trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số nhưng
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 ngược pha so với 
[image: image19.wmf]q


B. 
[image: image20.wmf]i

 trễ pha 
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 sớm pha 
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 so với 
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 cùng pha so với 
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Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung 
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 mắc nối tiếp với điện trở 
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. Hệ số công suất của mạch điện được xác định bằng
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Câu 12. Khi làm thực hành về hiện tượng cộng hưởng cơ, ta có hệ thống các con lắc đơn bố trí như hình vẽ. Con lắc 1 là con lắc điều khiển, khi con lắc 1 dao động thì các con lắc còn lại cũng sẽ dao động. Kéo con lắc điều khiển 1 lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho dao động. Không xét con lắc 1, con lắc dao động mạnh nhất là


A. con lắc 4.
B. con lắc 5.
C. con lắc 2.
D. con lắc 3.

Câu 13: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào sau đây?
	A. Mạch tách sóng.
	B. Anten thu.
	C. Micrô.
	D. Mạch chọn sóng.


Câu 64: Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không, công thoát của kim loại A.  Giới hạn quang điện 
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 được xác định bằng:
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Câu 15: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là a, khoảng cách giữa hai khe sáng đến màn quan sát là D, dùng ánh sáng đơn săc có bước sóng . Khoảng vân là
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Câu 16: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với đặc trưng vật lý của âm là
	A. mức cường độ âm.
	B. tần số âm .
	C. đồ thị dao đông âm.
	D. cường độ âm.


Câu 17: Cho các bức xạ nhìn thấy  lam,  vàng , tím  truyền trong cùng một môi trường. Sắp xếp theo trật tự tần số các bức xạ tăng  dần là
	A. lam, tím, vàng.
	B. lam, vàng, tím.
	C. vàng , lam, tím .
	D. tím, lam, vàng.


Câu 18: Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
	A. quang – phát quang.
	B. nhiệt điện.
	C. quang điện trong.
	D. quang điện ngoài.


Câu 19: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về  gia tốc trong dao động điều hòa?
	A. Sớm pha so với ly độ một góc 
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	C. Luôn ngược pha với ly độ.
	D. Luôn cùng pha với ly độ.


Câu 20: Sóng cơ lan truyền trong một môi trường có bước sóng là λ. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha là
	A. [image: image47.png]


 .
	B. [image: image49.png]
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	C. λ.
	D. [image: image51.png]
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Câu 21: Máy quang phổ lăng kính  không có bộ phận nào?

	A. Thấu kính phân kỳ.
	B. Buồng tối.
	C. Hệ tán sắc.
	D. Ống chuẩn trực.


Câu 22: Một sợi dây đàn hồi  có chiều dài l, sóng truyền trên sợ dây có bước sóng ; với k  N*. Điều kiện để có sóng dừng trên dây với 2 nút ở hai đầu dây là
	A. l = 
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	C. l = k 
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Câu 23: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image57.wmf](

)

0

cos

i

iIt

wj

=+

 . Giá trị của 
[image: image58.wmf]i

j

 là

	A. 
[image: image59.wmf]2

p

-

.
	B. 
[image: image60.wmf]3

4

p

.
	C. 
[image: image61.wmf]3

4

p

-

.
	D. 
[image: image62.wmf].

2

p




Câu 24: Hạt nhân 
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có số nơtrôn là

	A. 143.
	B. 235.
	C. 92.
	D. 327.


Câu 25: Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của

	A. tia gama.
	B. tia tử ngoại.
	C. tia X.
	D. tia α.


Câu 26: Cho hai điện tích điểm q1 và q2 đứng yên đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Lực điện tương tác giữa chúng có độ lớn là
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Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 linh kiện R,L,C mắc nói tiếp ( cuộn dây thuần cảm), Z là tổng trở của mạch điện. Hệ số công suất của mạch là
	A. cos ᵠ = 
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Câu 28: Nhận định nào sau đây là  sai  khi nói về dao động cưỡng bức?

	A. Luôn có chu kỳ bằng với chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức.

	B. Có biên độ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

	C. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

	D. Có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.


Câu 29: Cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là 
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. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
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 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 
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Câu 30: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này là
	A. sóng ngắn.
	B. sóng cực ngắn.
	C. sóng trung.
	D. sóng dài.


Câu 31: Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là

    A. biên độ.
         B. tần số.
            C. năng lượng.
    D. pha ban đầu.

Câu 32: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

    A. biên độ và năng lượng.                             B. biên độ và tốc độ.
        
   C. li độ và tốc độ.
                                 
 D. biên độ và gia tốc.

Câu 33: Tụ điện có điện dung C; điện tích Q; hiệu điện thế giữa hai bản tụ U, thì

   A. C tỉ lệ với Q.        B. U tỉ lệ với C.            C. Q tỉ lệ với U.                D. C tỉ lệ nghịch với U.

Câu 34: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

  A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

  B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

  C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

  D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 35. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?
A. Độ đàn hồi của âm.                                     B. Biên độ dao động của âm.

C. Tần số của âm.                                            D. Đồ thị dao động của âm.
Câu 36: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm
 A. tụ điện và biến trở.
                         B. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

 C. điện trở thuần và tụ điện.                       D. điện trở thuần và cuộn cảm.
Câu 37: Khi núm xoay của đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B đặt ở vị trí DCV 20 V thì nó được dùng làm chức năng

  A. vôn kế đo hiệu điện thế một chiều và giới hạn  thang đo là 20 V. 

  B. vôn kế đo hiệu điện thế xoay chiều và giới hạn thang đo là 20 V. 

  C. ampe kế đo dòng một chiều và giới hạn thang đo là 20 A.

  D. ampe kế đo dòng xoay chiều và giới hạn thang đo là 20 A.

Câu 38: Máy biến áp là thiết bị

 A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

 B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

 C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

 D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 39: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha tại thời điểm t là

   A. 50πt.                         B. 100πt.
    C. 0.                                 D. 70πt.

Câu 40: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng trong điện trường của các:

    A.ion dương.           B. ion âm.                   C. electron.               D. ion dương và ion âm.

Câu 41: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C = 0,1 nm và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 30 µH. Mạch dao động trên có thể thu được sóng vô tuyến thuộc dải sóng:

       A. Sóng trung.        B. Sóng dài.         C. Sóng ngắn.            D. Sóng cực ngắn.

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
  A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

  B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.

  C. Sóng điện từ dùng trong thông vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

  D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

Câu 43: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là bức xạ thuộc vùng:

       A. Tia X.                    B. Tia tử ngoại.             C. Tia hồng ngoại.          D. Ánh sáng nhìn thấy.

Câu 44: Quang phổ liên tục

   A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

  B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

  C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

  D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 45: Một sóng dừng truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng 
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Câu 46: Giới hạn quang điện của đồng là 560 nm. Trong chân không, chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra nếu chiếu ánh sáng có bước sóng


A.  0,45 μm.
B. 0,64 μm.
C. 0,76 μm.
D. 0,61 μm.

Câu 47: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là
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Câu 48: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S1 và S2 dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng 
[image: image88.wmf]l

. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng
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Câu 49: Một máy biến áp với cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng được mắc vào mạng điện xoay chiều. Cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Cuộn thứ cấp nối với điện trở thuần thì dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp là 1 A. Hãy xác định dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp

    A. 0,07 A. 
B. 0,06 A.
C. 0,05 A. 
D. 0,08 A. 

Câu 50: Trong một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế ở hai đầu bản tụ điện và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây thuần cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 


 A.Luôn cùng pha nhau.

B. Luôn ngược pha nhau.

      C.  với cùng tần số.

D.  với cùng biên độ.
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